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CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 2 02/10/2023 Chiều Quá trình phát triển con người TH 30 4 4 ThS. Vân 27 PCT (P2.11)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 3 03/10/2023 Sáng Quá trình phát triển con người TH 30 8 4 ThS. Vân 27 PCT (P2.11)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 4 04/10/2023 Sáng Quá trình phát triển con người TH 30 12 4 ThS. Vân 27 PCT (P2.11)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 4 04/10/2023 Chiều Quá trình phát triển con người TH 30 16 4 ThS. Vân 27 PCT (P2.11)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 5 05/10/2023 Sáng Quá trình phát triển con người TH 30 20 4 ThS. Vân 27 PCT (P2.11)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 6 06/10/2023 Sáng Quá trình phát triển con người TH 30 24 4 ThS. Vân 27 PCT (P2.11)

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 2 02/10/2023 Sáng Bệnh lý & VLTL hệ thống thần kinh cơ LT 30 30 5 ThS. Vân 27 PCT (P2.13)

CĐ. HỘ SINH 9 10 2 02/10/2023 Sáng Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 2 02/10/2023 Chiều Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 3 03/10/2023 Sáng Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 3 03/10/2024 Chiều Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 4 04/10/2023 Sáng Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 4 04/10/2023 Chiều Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 5 05/10/2023 Sáng Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 5 05/10/2023 Chiều Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 6 06/10/2023 Sáng Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. HỘ SINH 9 10 6 06/10/2023 Chiều Chăm sóc sau đẻ TTLS 45 CN. Phượng BV tỉnh

CĐ. DƯỢC 11C 49 2 02/10/2023 Sáng Dược lâm sàng LT 30 5 5 DSCK1. Thúy Linh (mời) Hội trường A

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 34 2 02/10/2023 Chiều Tiếng Anh LT 45 5 5 CN. Diên Hội trường A

CĐ. DƯỢC 11C 49 3 03/10/2023 Sáng Dược lâm sàng LT 30 10 5 DSCK1. Thúy Linh (mời) Hội trường A

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 34 3 03/10/2023 Chiều Tiếng Anh LT 45 10 5 CN. Diên Hội trường A

CĐ. DƯỢC 11C 49 4 04/10/2023 Sáng Dược lâm sàng LT 30 15 5 DSCK1. Thúy Linh (mời) Hội trường A

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 34 4 04/10/2023 Chiều Tiếng Anh LT 45 15 5 CN. Diên Hội trường A

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 5 05/10/2023 Chiều Bệnh học LT 45 10 5 BS. Nhàn Hội trường A

CĐ. DƯỢC 11C 49 5 05/10/2024 Sáng Dược lâm sàng LT 30 20 5 DSCK1. Thúy Linh (mời) Hội trường A
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CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 5 14 6 06/10/2023 Chiều Bệnh học LT 45 5 5 BS. Quý Hội trường A

CĐ. DƯỢC 11C 49 6 06/10/2025 Sáng Dược lâm sàng LT 30 25 5 DSCK1. Thúy Linh (mời) Hội trường A

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 7 07/10/2023 Chiều Vật liệu nha khoa LT 30 15 5 CN. Hạnh Bắc (mời) Hội trường A

CĐ. DƯỢC 11C 49 7 07/10/2026 Sáng Dược lâm sàng LT 30 30 5 DSCK1. Thúy Linh (mời) Hội trường A

CĐ. DƯỢC 11D 49 2 02/10/2023 Sáng Kinh tế dược (TH) 30 20 4 DS. Tiến Dũng Hội trường B

CĐ. DƯỢC 11D 49 3 03/10/2023 Sáng Kinh tế dược (TH) 30 24 4 DS. Tiến Dũng Hội trường B

CĐ. DƯỢC 11D 49 4 04/10/2023 Sáng Kinh tế dược (TH) 30 26 4 DS. Tiến Dũng Hội trường B

CĐ. DƯỢC 11D 49 5 05/10/2023 Sáng Kinh tế dược (TH) 30 30 4 DS. Tiến Dũng Hội trường B

CĐ. DƯỢC 12A 52 5 05/10/2023 Chiều Dược lý (TH) 60 12 4 Nhóm 1 DS. Mai Lan Hội trường B

CĐ. DƯỢC 12A 52 6 06/10/2024 Chiều Dược lý (TH) 60 12 4 Nhóm 2 DS. Mai Lan Hội trường B

CĐ. DƯỢC 12B 51 2 02/10/2023 Sáng Dược lý TH 60 4 4 Nhóm 1 ThS. Mỹ Hiếu Hội trường C

CĐ. DƯỢC 12B 51 3 03/10/2023 Sáng Dược lý TH 60 4 4 Nhóm 2 ThS. Mỹ Hiếu Hội trường C

CĐ. DƯỢC 12B 51 4 04/10/2023 Sáng Dược lý TH 60 8 4 Nhóm 1 ThS. Mỹ Hiếu Hội trường C

CĐ. DƯỢC 12C 51 4 04/10/2023 Chiều Dược liệu (TH) 60 8 4 Nhóm 1 DS. Đoan Dung Hội trường C

CĐ. DƯỢC 12B 51 5 05/10/2023 Sáng Dược lý TH 60 8 4 Nhóm 2 ThS. Mỹ Hiếu Hội trường C

CĐ. DƯỢC 12C 51 5 05/10/2023 Chiều Dược liệu (TH) 60 8 4 Nhóm 2 DS. Đoan Dung Hội trường C

CĐ. DƯỢC 12C 51 6 06/10/2023 Chiều Dược liệu (TH) 60 12 4 Nhóm 1 DS. Đoan Dung Hội trường C

CĐ. DƯỢC 11B 45 2 02/10/2023 Sáng Kiểm nghiệm LT 30 5 5 ThS. Huê Hội trường E

CĐ. DƯỢC 12A 52 2 02/10/2023 Chiều Bệnh học LT 45 35 5 BS. Nhàn Hội trường E

CĐ. DƯỢC 12A 52 3 03/10/2023 Chiều Bệnh học LT 45 40 5 BS. Quý Hội trường E

CĐ. DƯỢC 11B 45 3 0310/2023 Sáng Kiểm nghiệm LT 30 10 5 ThS. Huê Hội trường E

CĐ. DƯỢC 11B 45 4 04/10/2023 Sáng Kiểm nghiệm LT 30 15 5 ThS. Huê Hội trường E

CĐ. DƯỢC 12A 52 4 04/10/2023 Chiều Bệnh học LT 45 45 5 CN. Phượng Hội trường E

CĐ. DƯỢC 11B 45 5 05/10/2023 Sáng Kiểm nghiệm LT 30 20 5 ThS. Huê Hội trường E

CĐ. DƯỢC 12B 51 6 06/10/2023 Chiều Bệnh học LT 45 45 5 BS. Nhàn Hội trường E

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 2 02/10/2023 Sáng Sức khỏe sinh sản LT 45 28 5 BSCK1. Diệu Huyền (mời) Phòng 10

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 2 02/10/2023 Chiều Sức khỏe sinh sản LT 45 32 5 BSCK1. Diệu Huyền (mời) Phòng 10
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Y SĨ ĐA KHOA 31 24 3 03/10/2023 Sáng Sức khỏe sinh sản LT 45 37 5 BSCK1. Diệu Huyền (mời) Phòng 10

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 4 04/10/2023 Sáng Y sĩ 31 & YHCT 11 Y tế cộng đồng LT 30 20 5 ThS. Minh Sơn Phòng 10

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 4 04/10/2023 Sáng Y sĩ 31 & YHCT 11 Y tế cộng đồng LT 30 20 5 ThS. Minh Sơn Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 4 04/10/2023 Chiều Thực hành NCKH (TH) 30 16 4 ThS. Minh Sơn Phòng 10

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 5 05/10/2023 Sáng Y sĩ 31 & YHCT 11 Y tế cộng đồng LT 30 25 5 ThS. Thùy Dương Phòng 10

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 5 05/10/2023 Sáng Y sĩ 31 & YHCT 11 Y tế cộng đồng LT 30 25 5 ThS. Thùy Dương Phòng 10

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 6 06/10/2023 Sáng Y sĩ 31 & YHCT 11 Y tế cộng đồng LT 30 30 5 ThS. Nhung Phòng 10

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 6 06/10/2023 Sáng Y sĩ 31 & YHCT 11 Y tế cộng đồng LT 30 30 5 ThS. Nhung Phòng 10

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 6 06/10/2023 Chiều Thực hành NCKH (TH) 30 24 4 ThS. Minh Sơn Phòng 10

23TC.YHCT.12 7 2 02/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh LT 30 25 5 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

23TC.YS.32 17 2 02/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh LT 30 25 5 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 2 02/10/2023 Chiều Vật liệu nha khoa LT 30 10 5 CN. Hạnh Bắc (mời) Phòng 11

23TC.YHCT.12 7 3 03/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh LT 30 30 5 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

23TC.YS.32 17 3 03/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh LT 30 30 5 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 3 03/10/2023 Chiều Xác suất thống kê LT 30 5 5 Ths. Bảo Bảo Phòng 11

23TC.YHCT.12 7 4 04/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh TH 30 4 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

23TC.YS.32 17 4 04/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh TH 30 4 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 4 04/10/2023 Chiều Xác suất thống kê LT 30 10 5 Ths. Bảo Bảo Phòng 11

23TC.YHCT.12 7 5 05/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

23TC.YS.32 17 5 05/10/2023 Sáng Y sĩ 32; YHCT 12 Tiếng Anh TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 11

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 5 05/10/2023 Chiều Xác suất thống kê LT 30 15 5 Ths. Bảo Bảo Phòng 11

23CĐ.DU.13D 35 2 02/10/2023 Sáng Sinh học & Di truyền LT 30 20 5 ThS. Miên Phòng 12

23CĐ.DU.13D 35 2 02/10/2023 Chiều Y đức LT 30 20 5 CK1.ĐDPS Minh Lộc Phòng 12

23CĐ.DU.13D 35 3 03/10/2023 Sáng Sinh học & Di truyền LT 30 25 5 ThS. Miên Phòng 12

23CĐ.DU.13D 35 3 03/10/2023 Chiều Y đức LT 30 25 5 CK1.ĐDPS Minh Lộc Phòng 12

23CĐ.DU.13D 35 4 04/10/2023 Sáng Sinh học & Di truyền LT 30 30 5 ThS. Miên Phòng 12

23CĐ.DU.13D 35 4 04/10/2023 Chiều Y đức LT 30 30 5 CK1.ĐDPS Minh Lộc Phòng 12
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23CĐ.PHCN.6 13 5 05/10/2023 Sáng PHR 6; PHCN 6 Pháp luật LT 30 15 5 ThS. Vân Anh Phòng 12

23CĐ.PHR.6 23 5 05/10/2023 Sáng PHR 6; PHCN 6 Pháp luật LT 30 15 5 ThS. Vân Anh Phòng 12

23CĐ.HA.15 8 5 05/10/2023 Chiều Vật lý ĐC - Lý sinh LT 30 10 5 ThS. Thanh Hải Phòng 12

23CĐ.PHCN.6 13 6 06/10/2023 Sáng PHR 6; PHCN 6 Pháp luật LT 30 20 5 ThS. Vân Anh Phòng 12

23CĐ.PHR.6 23 6 06/10/2023 Sáng PHR 6; PHCN 6 Pháp luật LT 30 20 5 ThS. Vân Anh Phòng 12

23CĐ.DU.13C 35 2 02/10/2023 Sáng Giáo dục Chính trị LT 45 20 5 CN. Dung Phòng 13

23CĐ.DU.13E 20 2 02/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 20 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.HS.11 6 2 02/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 20 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.XN.15 5 2 02/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 20 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.DU.13C 35 3 03/10/2023 Sáng Giáo dục Chính trị LT 45 25 5 CN. Dung Phòng 13

23CĐ.DU.13E 20 3 03/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 25 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.HS.11 6 3 03/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 25 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.XN.15 5 3 03/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 25 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.DU.13C 35 4 04/10/2023 Sáng Giáo dục Chính trị LT 45 30 5 CN. Dung Phòng 13

23CĐ.DU.13E 20 4 04/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 30 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.HS.11 6 4 04/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 30 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.XN.15 5 4 04/10/2023 Chiều DU 13E; XN 15; HS 11 Sinh học & Di truyền LT 30 30 5 ThS. Thanh Hải Phòng 13

23CĐ.DU.13E 20 5 05/10/2023 Sáng Y đức LT 30 10 5 CK1.ĐDPS Minh Lộc Phòng 13

23TC.YHCT.12 7 5 05/10/2023 Chiều Y sĩ 32; YHCT 12 Giáo dục chính trị LT 30 15 5 ThS. Hiền Phòng 13

23TC.YS.32 17 5 05/10/2023 Chiều Y sĩ 32; YHCT 12 Giáo dục chính trị LT 30 15 5 ThS. Hiền Phòng 13

23TC.YHCT.12 7 6 06/10/2023 Chiều Y sĩ 32; YHCT 12 Giáo dục chính trị LT 30 20 5 ThS. Hiền Phòng 13

23TC.YS.32 17 6 06/10/2023 Chiều Y sĩ 32; YHCT 12 Giáo dục chính trị LT 30 20 5 ThS. Hiền Phòng 13

23CĐ.DU.13B 35 2 02/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 20 5 ThS. Vân Anh Phòng 14

23CĐ.PHCN.6 13 2 02/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 25 5 CN. Dung Phòng 14

23CĐ.PHR.6 23 2 02/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 25 5 CN. Dung Phòng 14

23CĐ.DU.13B 35 3 03/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 25 5 ThS. Vân Anh Phòng 14

23CĐ.PHCN.6 13 3 03/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 30 5 CN. Dung Phòng 14
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23CĐ.PHR.6 23 3 03/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 30 5 CN. Dung Phòng 14

23CĐ.DU.13B 35 4 04/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 30 5 ThS. Vân Anh Phòng 14

23CĐ.PHCN.6 13 4 04/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 35 5 CN. Dung Phòng 14

23CĐ.PHR.6 23 4 04/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 35 5 CN. Dung Phòng 14

23CĐ.DU.13C 35 5 05/10/2023 Sáng Tiếng Anh 1 LT 30 15 5 ThS. Thảo Vy Phòng 14

23CĐ.PHCN.6 13 5 05/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 40 5 CN. Dung Phòng 14

23CĐ.PHR.6 23 5 05/10/2023 Chiều PHR 6; PHCN 6 Giáo dục chính trị LT 45 40 5 CN. Dung Phòng 14

23CĐ.DU.13C 35 6 06/10/2023 Sáng Tiếng Anh 1 LT 30 20 5 ThS. Thảo Vy Phòng 14

23CĐ.ĐD.18A 45 2 02/10/2023 Sáng Sinh học & Di truyền LT 30 20 5 ThS. Thanh Hải Phòng 15

23CĐ.ĐD.18B 46 2 02/10/2023 Chiều Sinh học & Di truyền LT 30 25 5 ThS. Miên Phòng 15

23CĐ.ĐD.18A 45 3 03/10/2023 Sáng Sinh học & Di truyền LT 30 25 5 ThS. Thanh Hải Phòng 15

23CĐ.ĐD.18B 46 3 03/10/2023 Chiều Sinh học & Di truyền LT 30 30 5 ThS. Miên Phòng 15

23CĐ.ĐD.18A 45 4 04/10/2023 Sáng Sinh học & Di truyền LT 30 30 5 ThS. Thanh Hải Phòng 15

23CĐ.ĐD.18B 46 4 04/10/2023 Chiều Y đức LT 30 15 5 ThS. Trang Phòng 15

23CĐ.ĐD.18A 45 5 05/10/2023 Sáng Y đức LT 30 15 5 ThS. Trang Phòng 15

23CĐ.ĐD.18B 46 5 05/10/2023 Chiều Y đức LT 30 20 5 ThS. Hương (BM.ĐD) Phòng 15

23CĐ.ĐD.18A 45 6 06/10/2023 Sáng Y đức LT 30 20 5 ThS. Hương (BM.ĐD) Phòng 15

23CĐ.ĐD.18B 46 6 06/10/2023 Chiều Y đức LT 30 25 5 ThS. Trang Phòng 15

23CĐ.ĐD.18A 45 7 07/10/2023 Sáng Kỹ năng giao tiếp - GDSK LT 30 10 5 CK1.ĐDPS Minh Lộc Phòng 15

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 14 2 02/10/2023 Sáng Hóa sinh 2 LT 30 5 5 ThS. Trà Phòng 16

CĐ. HỘ SINH 10 6 2 02/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 4 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 2 02/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 4 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 14 13 2 02/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 4 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 14 3 03/10/2023 Sáng Hóa sinh 2 LT 30 10 5 ThS. Trà Phòng 16

CĐ. HỘ SINH 10 6 3 03/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 8 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 3 03/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 8 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 14 13 3 03/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 8 4 ThS. Vân Anh Phòng 16
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CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 14 4 04/10/2023 Sáng Hóa sinh 2 LT 30 15 5 ThS. Trà Phòng 16

CĐ. HỘ SINH 10 6 4 04/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 12 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 4 04/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 12 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 14 13 4 04/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Giáo dục chính trị TH 30 12 4 ThS. Vân Anh Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 14 5 05/10/2023 Sáng Ký sinh trùng 2 LT 15 5 5 ThS. Phước Phòng 16

CĐ. HỘ SINH 10 6 5 05/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Tiếng Anh 1 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 16

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 5 05/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Tiếng Anh 1 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 14 13 5 05/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Tiếng Anh 1 TH 30 8 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 14 6 06/10/2023 Sáng Ký sinh trùng 2 LT 15 10 5 ThS. Phước Phòng 16

CĐ. HỘ SINH 10 6 6 06/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 16

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 14 9 6 06/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 14 13 6 06/10/2023 Chiều HA 14; XN 14; HS 10 Tiếng Anh 1 TH 30 12 4 ThS. Nhã Trúc Phòng 16

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 14 7 07/10/2023 Sáng Ký sinh trùng 2 LT 15 15 5 ThS. Phước Phòng 16

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 35 2 02/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 40 5 ThS. Hiền Phòng 7

CĐ. DƯỢC 11B 45 2 02/10/2023 Chiều Kinh tế dược (TH) 30 20 4 DS. Tiến Dũng Phòng 7

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 35 3 03/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 45 5 ThS. Hiền Phòng 7

CĐ. DƯỢC 11B 45 3 03/10/2023 Chiều Kinh tế dược (TH) 30 24 4 DS. Tiến Dũng Phòng 7

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 4 04/10/2023 Sáng Ghi và tái lập các tương quan LT 15 10 5 ThS. Bảo Trúc Phòng 7

CĐ. DƯỢC 11B 45 4 04/10/2023 Chiều Kinh tế dược (TH) 30 28 4 DS. Tiến Dũng Phòng 7

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 5 05/10/2023 Sáng Ghi và tái lập các tương quan LT 15 15 5 ThS. Bảo Trúc Phòng 7

CĐ. DƯỢC 11B 45 5 05/10/2023 Chiều Kinh tế dược (TH) 30 30 2 DS. Tiến Dũng Phòng 7

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17B 35 6 06/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị TH 30 4 4 ThS. Hiền Phòng 7

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 36 2 02/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 5 5 ThS. Thành Tâm Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 2 02/10/2023 Chiều CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (TH) 30 20 4 CN. Phượng Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 36 3 03/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 10 5 ThS. Thành Tâm Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 3 03/10/2023 Chiều CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (TH) 30 24 4 CN. Phượng Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 4 04/10/2023 Sáng CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (TH) 30 28 4 CN. Phượng Phòng 8

6



LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI TC/GL MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 36 4 04/10/2023 Chiều Giáo dục chính trị LT 45 15 5 ThS. Thành Tâm Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 36 5 05/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 20 5 ThS. Thành Tâm Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 34 5 05/10/2023 Chiều Tiếng Anh LT 45 20 5 CN. Diên Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17A 36 6 06/10/2023 Sáng Giáo dục chính trị LT 45 25 5 ThS. Thành Tâm Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 17C 34 6 06/10/2023 Chiều Tiếng Anh LT 45 25 5 CN. Diên Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 7 07/10/2023 Chiều CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình (TH) 30 30 2 CN. Phượng Phòng 8

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 2 02/10/2023 Sáng CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình LT 30 25 5 CN. Phượng Phòng 9

23CĐ.DU.13A 35 2 02/10/2023 Chiều Giáo dục chính trị LT 45 20 5 ThS. Hiền Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 3 03/10/2023 Sáng CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình LT 30 30 5 CN. Phượng Phòng 9

23CĐ.DU.13A 35 3 03/10/2023 Chiều Giáo dục chính trị LT 45 25 5 ThS. Hiền Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 4 04/10/2023 Sáng Thực hành NCKH LT 15 15 5 ThS. Thùy Dương Phòng 9

23CĐ.DU.13A 35 4 04/10/2023 Chiều Giáo dục chính trị LT 45 30 5 ThS. Hiền Phòng 9

CĐ. DƯỢC 12D 49 5 05/10/2023 Sáng Dược liệu TH 60 4 4 Nhóm 2 DS. Tố Vy Phòng 9

CĐ. DƯỢC 12D 49 5 05/10/2023 Chiều Dược liệu TH 60 4 4 Nhóm 1 DS. Tố Vy Phòng 9

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 6 06/10/2023 Sáng Thực hành NCKH TH 30 4 4 ThS. Thùy Dương Phòng 9

CĐ. DƯỢC 12D 49 6 06/10/2023 Chiều Dược liệu TH 60 8 4 Nhóm 2 DS. Tố Vy Phòng 9

CĐ. DƯỢC 12D 49 7 07/10/2023 Sáng Dược liệu TH 60 8 4 Nhóm 1 DS. Tố Vy Phòng 9

23CĐ.ĐD.18B 46 7 07/10/2023 Chiều Y đức LT 30 30 5 ThS. Hương (BM.ĐD) Phòng 9

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 2 02/10/2023 Sáng Kỹ thuật phục hình cầu sứ, kim loại LT 15 5 5 CN. Ngọc Anh PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 2 02/10/2023 Sáng Vật liệu nha khoa LT 30 5 5 CN. Hạnh Bắc (mời) PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 3 03/10/2023 Sáng Kỹ thuật phục hình cầu sứ, kim loại LT 15 10 5 CN. Ngọc Anh PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 3 03/10/2023 Sáng Dấu (khuôn) & mẫu trong KTPHR TH 30 30 2 ThS. Bảo Trúc PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 3 03/10/2023 Chiều Vật liệu Phục hình răng TH 30 4 4 Nhóm 1 CN. Ngọc Anh PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 4 04/10/2023 Sáng Kỹ thuật phục hình cầu sứ, kim loại LT 15 15 5 CN. Ngọc Anh PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 4 04/10/2023 Chiều Vật liệu Phục hình răng TH 30 4 4 Nhóm 2 CN. Ngọc Anh PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 5 05/10/2023 Chiều Vật liệu Phục hình răng TH 30 8 4 Nhóm 1 CN. Ngọc Anh PTH

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 6 06/10/2023 Sáng Ghi và tái lập các tương quan TH 30 5 5 ThS. Bảo Trúc PTH
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI TC/GL MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 5 37 6 06/10/2023 Chiều Vật liệu Phục hình răng TH 30 8 4 Nhóm 2 CN. Ngọc Anh PTH

23CĐ.HA.15 8 2 02/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 16 5 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 2 02/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 16 5 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 2 02/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 16 5 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.DU.13A 35 2 02/10/2023 Sáng Tin học TH 60 4 4 Nhóm 1 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.DU.13B 35 2 02/10/2023 Chiều Tin học TH 60 4 4 Nhóm 1 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HA.15 8 3 03/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 20 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 3 03/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 20 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 3 03/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 20 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.DU.13A 35 3 03/10/2023 Sáng Tin học TH 60 4 4 Nhóm 2 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.DU.13B 35 3 03/10/2023 Chiều Tin học TH 60 8 4 Nhóm 2 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HA.15 8 4 04/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 24 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 4 04/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 24 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 4 04/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 24 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.DU.13A 35 4 04/10/2023 Sáng Tin học TH 60 8 4 Nhóm 1 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.DU.13B 35 4 04/10/2023 Chiều Tin học TH 60 12 4 Nhóm 1 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HA.15 8 5 05/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 28 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 5 05/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 28 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 5 05/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 28 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.DU.13A 35 5 05/10/2023 Sáng Tin học TH 60 12 4 Nhóm 1 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.HA.15 8 5 05/10/2023 Sáng HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 4 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 5 05/10/2023 Sáng HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 4 5 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 5 05/10/2023 Sáng HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 4 5 ThS. Trung Hiếu PTH 

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 5 05/10/2023 Sáng Kỹ thuật phục hình cầu sứ, kim loại TH 60 4 4 CN. Ngọc Anh PTH 

23CĐ.DU.13A 35 5 05/10/2023 Chiều Tin học TH 60 8 4 Nhóm 2 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.HA.15 8 6 06/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 32 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 6 06/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 32 4 ThS. Trung Hiếu PTH 
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI TC/GL MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC

23CĐ.XN.15 5 6 06/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 32 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.DU.13A 35 6 06/10/2023 Sáng Tin học TH 60 16 4 Nhóm 1 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.HA.15 8 6 06/10/2023 Sáng HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 8 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 6 06/10/2023 Sáng HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 8 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 6 06/10/2023 Sáng HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 8 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 30 6 06/10/2023 Sáng Kỹ thuật phục hình cầu sứ, kim loại TH 60 8 4 CN. Ngọc Anh PTH 

23CĐ.DU.13A 35 6 06/10/2023 Chiều Tin học TH 60 12 4 Nhóm 2 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.HA.15 8 6 06/10/2023 Chiều HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 12 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 6 06/10/2023 Chiều HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 12 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 6 06/10/2023 Chiều HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 12 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HA.15 8 7 07/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 36 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.HS.11 6 7 07/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 36 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.XN.15 5 7 07/10/2023 Tối HA 15; XN 15; HS 11 Tin học TH 60 36 4 ThS. Trung Hiếu PTH 

23CĐ.DU.13A 35 7 07/10/2023 Sáng Tin học TH 60 20 4 Nhóm 1 ThS. Đồng PTH 

23CĐ.DU.13A 35 7 07/10/2023 Chiều Tin học TH 60 16 4 Nhóm 2 ThS. Đồng PTH 

CĐ. DƯỢC 12C 51 2 02/10/2023 Sáng Hóa phân tích TH 30 8 4 Nhóm 1 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12C 51 2 02/10/2023 Chiều Hóa phân tích TH 30 8 4 Nhóm 2 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12C 51 3 03/10/2023 Sáng Hóa phân tích TH 30 12 4 Nhóm 1 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12C 51 3 03/10/2023 Chiều Hóa phân tích TH 30 12 4 Nhóm 2 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12D 49 4 04/10/2023 Sáng Hóa phân tích TH 30 12 4 Nhóm 1 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12D 49 4 04/10/2023 Chiều Hóa phân tích TH 30 12 4 Nhóm 2 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12E 57 5 05/10/2023 Tối Hóa phân tích TH 30 12 3 Nhóm 2 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12E 57 5 05/10/2023 Chiều Hóa phân tích TH 30 16 4 Nhóm 1 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12E 57 6 06/10/2023 Tối Hóa phân tích TH 30 15 3 Nhóm 2 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. DƯỢC 12E 57 6 06/10/2023 Chiều Hóa phân tích TH 30 20 4 Nhóm 1 ThS. Nga (mời) PTH (KHCB)

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 2 02/10/2023 Sáng Chẩn đoán hình ảnh X quang TH 30 28 4 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 2 02/10/2023 Sáng Châm cứu TH 60 20 4 BS. Phúc PTH 27 PCT
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI TC/GL MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 2 02/10/2023 Chiều Kỹ thuật siêu âm TH 60 40 4 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 2 02/10/2023 Chiều Bệnh lý & VLTL hệ cơ xương TH 60 24 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 2 02/10/2023 Chiều Châm cứu TH 60 24 4 BS. Phúc PTH 27 PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 3 03/10/2023 Sáng Chẩn đoán hình ảnh X quang TH 30 30 2 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 3 03/10/2023 Sáng Bệnh lý & VLTL hệ tim mạch - hô hấp TH 60 24 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 3 03/10/2023 Sáng Châm cứu TH 60 28 4 TS. Tùng PTH 27 PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 3 03/10/2023 Chiều Kỹ thuật siêu âm TH 60 44 4 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 3 03/10/2023 Chiều Bệnh lý & VLTL hệ cơ xương TH 60 28 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 3 03/10/2023 Chiều Châm cứu TH 60 32 4 TS. Tùng PTH 27 PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 4 04/10/2023 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 46 4 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 4 04/10/2023 Sáng Bệnh lý & VLTL hệ tim mạch - hô hấp TH 60 28 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 4 04/10/2023 Chiều Bệnh lý & VLTL hệ cơ xương TH 60 32 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 4 04/10/2024 Chiều Kỹ thuật siêu âm TH 60 50 4 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 5 05/10/2023 Sáng Bệnh lý & VLTL hệ tim mạch - hô hấp TH 60 32 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 5 05/10/2023 Chiều Bệnh lý & VLTL hệ cơ xương TH 60 36 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 5 05/10/2025 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 54 4 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 5 05/10/2026 Chiều Kỹ thuật siêu âm TH 60 58 4 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 6 06/10/2023 Sáng Bệnh lý & VLTL hệ tim mạch - hô hấp TH 60 36 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 13 6 06/10/2023 Chiều Bệnh lý & VLTL hệ cơ xương TH 60 40 4 CN. Mai Lan PTH 27 PCT

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 17 6 06/10/2027 Sáng Kỹ thuật siêu âm TH 60 60 2 ThS. Ngọc Hiếu PTH 27 PCT

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 2 02/10/2023 Sáng CSSK trẻ em TH 30 24 4 Nhóm 1 ThS. Tuyết PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 2 02/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 16 4 Nhóm 1 ThS. Nhung PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 3 03/10/2023 Sáng CSSK trẻ em TH 30 30 2 Nhóm 1 ThS. Tuyết PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 3 03/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 20 4 Nhóm 1 ThS. Thùy Dương PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 4 04/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 28 2 Nhóm 1 ThS. Tuyết PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 5 05/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 24 4 Nhóm 1 ThS. Tuyết PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 6 06/10/2023 Sáng CSSK trẻ em TH 30 28 4 Nhóm 1 ThS. Tuyết PTH ĐD1
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LỚP SỈ SỐ THỨ NGÀY BUỔI TC/GL MÔN HỌC LT/TH
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SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 7 07/10/2023 Sáng Thi thực hành CSSK trẻ em TH 30 * 4 Nhóm 1 ThS. Tuyết PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 7 07/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 30 2 Nhóm 1 ThS. Tuyết PTH ĐD1

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 2 02/10/2023 Sáng CSSK trẻ em TH 30 24 4 Nhóm 2 ThS. Dương PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 2 02/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 16 4 Nhóm 2 ThS. Tuyết PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 3 03/10/2023 Sáng CSSK trẻ em TH 30 28 4 Nhóm 2 ThS. Dương PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 3 03/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 20 4 Nhóm 2 ThS. Tuyết PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 4 04/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 30 2 Nhóm 2 ThS. Dương PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 5 05/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 24 4 Nhóm 2 ThS. Nhung PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 6 06/10/2023 Sáng CSSK trẻ em TH 30 28 4 Nhóm 2 ThS. Minh Sơn PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 45 7 07/10/2023 Sáng  Thi thực hành CSSK trẻ em TH 30 * 4 Nhóm 2 ThS. Thùy Dương PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 43 7 07/10/2023 Chiều CSSK trẻ em TH 30 30 2 Nhóm 2 ThS. Minh Sơn PTH ĐD2

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 2 02/10/2023 Sáng CSNB cấp cứu & CS tích cực TH 30 8 4 Nhóm 1 ThS. Sang PTH ĐD3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 2 02/10/2023 Chiều CSNB cấp cứu & CS tích cực TH 30 4 4 Nhóm 1 ThS. Sang PTH ĐD3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 3 03/10/2023 Sáng CSNB cấp cứu & CS tích cực TH 30 16 4 Nhóm 1 ThS. Minh Sơn PTH ĐD3

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 2 02/10/2023 Sáng CSNB cấp cứu & CS tích cực TH 30 8 4 Nhóm 2 ThS. Nhung PTH ĐD4

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 2 02/10/2023 Chiều CSNB cấp cứu & CS tích cực TH 30 4 4 Nhóm 2 ThS. Minh Sơn PTH ĐD4

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 44 3 03/10/2023 Sáng CSNB cấp cứu & CS tích cực TH 30 12 4 Nhóm 2 ThS. Nhung PTH ĐD4

CĐ. DƯỢC 11C 49 2 02/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 36 4 Nhóm 1 ThS. Huê PTH Dược 2

CĐ. DƯỢC 11C 49 3 03/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 36 4 Nhóm 2 ThS. Huê PTH Dược 2

CĐ. DƯỢC 11C 49 4 04/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 40 4 Nhóm 1 ThS. Huê PTH Dược 2

CĐ. DƯỢC 11C 49 5 05/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 40 4 Nhóm 2 ThS. Huê PTH Dược 2

CĐ. DƯỢC 11D 49 2 02/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 12 4 Nhóm 1 DS. Quảng PTH Dược 3

CĐ. DƯỢC 11D 49 3 03/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 12 4 Nhóm 2 DS. Quảng PTH Dược 3

CĐ. DƯỢC 11D 49 4 04/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 16 4 Nhóm 1 DS. Quảng PTH Dược 3

CĐ. DƯỢC 11D 49 5 05/10/2023 Chiều Kiểm nghiệm TH 60 16 4 Nhóm 2 DS. Quảng PTH Dược 3

TRƯỞNG PHÒNG QLĐT VÀ NCKH

KT. HIỆU TRƯỞNG Khánh Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2023

PHÓ HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP BẢNG
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